
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DCOT21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 2,010,000

1 67DCOT20002 PHẠM TRƯỜNG AN 04/07/1998 1.4 F 0.0 F 0.0 F 2.1 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2 30,000

2 67DCOT20004 LÊ THẾ ANH 15/09/1998 5.1 D+ 2.6 F 7.8 B 2.9 F 7.1 B 6.4 C+ 5.8 C 2 30,000

3 67DCOT20018 NGUYỄN THANH BÌNH 30/11/1998 6.4 C+ 4.7 D 4.6 D 3.2 F 5.3 D+ 6.6 C+ 3.8 F 2 30,000

4 67DCOT20019 PHẠM VĂN BỈNH 10/12/1998 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

5 67DCOT20020 PHẠM THÁI BÙI 03/02/1998 1.7 F 2.3 F 3.2 F 1.8 F 5.0 D+ 4.8 D 6.3 C+ 4 60,000

6 67DCOT20024 LÊ SỸ CHIẾN 26/03/1997 4.0 D 5.9 C 5.6 C 3.2 F 7.2 B 7.6 B 7.5 B 1 15,000

7 67DCOT20035 BÙI QUỐC CƯỜNG 31/12/1998 5.9 C 7.5 B 7.6 B 5.7 C 7.7 B 8.1 B+ 5.8 C 0 0

8 67DCOT20031 ĐÀO MẠNH CƯỜNG 31/12/1998 5.5 C 7.0 B 4.3 D 4.3 D 5.8 C 5.8 C 5.7 C 0 0

9 67DCOT20033 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 08/09/1998 4.7 D 6.6 C+ 4.9 D 5.3 D+ 5.8 C 7.6 B 3.2 F 1 15,000

10 67DCOT20036 PHÙNG MẠNH CƯỜNG 21/09/1998 7.5 B 2.6 F 6.7 C+ 5.3 D+ 4.8 D 7.8 B 6.7 C+ 1 15,000

11 67DCOT20038 HOÀNG KHẮC DIỆN 23/03/1998 4.9 D 6.6 C+ 5.9 C 2.1 F 5.2 D+ 5.3 D+ 4.8 D 1 15,000

12 67DCOT20050 BÙI CÔNG DUY 29/01/1998 6.5 C+ 8.6 A 8.2 B+ 7.0 B 7.2 B 7.6 B 7.8 B 0 0

13 67DCOT20051 TRỊNH XUÂN DUY 02/10/1998 6.8 C+ 5.1 D+ 3.3 F 2.1 F 6.0 C+ 6.1 C+ 4.9 D 2 30,000

14 67DCOT20075 ĐINH TRỌNG ĐỨC 25/09/1998 4.7 D 7.4 B 2.3 F 3.2 F 0.0 F 5.7 C 2.7 F 3 45,000

15 67DCOT20073 NGÔ HUỲNH ĐỨC 04/09/1998 5.1 D+ 3.1 F 0.0 F 2.5 F 4.8 D 5.7 C 4.7 D 2 30,000

16 67DCOT20054 HOÀNG ĐỨC ĐẠI 28/10/1998 4.0 D 4.5 D 6.5 C+ 4.3 D 7.6 B 7.6 B 5.2 D+ 0 0

17 67DCOT20068 ĐINH THÀNH ĐẠT 21/12/1998 5.9 C 3.8 F 8.2 B+ 2.8 F 6.3 C+ 8.3 B+ 6.7 C+ 2 30,000

18 67DCOT20061 PHAN TIẾN ĐẠT 31/05/1998 0.4 F 2.5 F 1.8 F 2.1 F 0.0 F 7.7 B 2.3 F 5 75,000

19 67DCOT20089 ĐỖ CÔNG HẢI 03/06/1998 6.3 C+ 5.4 D+ 8.1 B+ 2.8 F 6.1 C+ 5.9 C 6.9 C+ 1 15,000

20 67DCOT20085 NGUYỄN THANH HẢI 03/09/1998 6.4 C+ 3.3 F 6.3 C+ 3.6 F 5.7 C 6.0 C+ 4.6 D 2 30,000

21 67DCOT20095 NGUYỄN VĂN HIẾN 24/10/1998 4.0 D 3.3 F 0.0 F 1.5 F 0.0 F 5.2 D+ 1.8 F 3 45,000

22 67DCKX20035 NGUYỄN ĐÌNH HIỆP 04/04/1998 0.0 F 2.3 F 0.0 F 2.5 F 5.5 C 7.3 B 3.1 F 3 45,000

23 67DCOT20096 VŨ PHẠM MINH HIỆP 10/01/1998 4.1 D 3.1 F 3.4 F 2.2 F 6.3 C+ 5.1 D+ 2.7 F 4 60,000

24 67DCOT20105 PHẠM TRUNG HIẾU 12/11/1998 6.1 C+ 4.5 D 3.0 F 4.6 D 7.6 B 7.1 B 5.1 D+ 1 15,000

25 67DCOT20101 PHẠM VĂN HIẾU 23/09/1998 3.7 F 2.6 F 5.3 D+ 3.2 F 5.2 D+ 7.1 B 4.9 D 3 45,000

26 67DCOT20107 TRẦN VĂN HIẾU 29/01/1998 3.7 F 3.9 F 3.6 F 2.1 F 4.8 D 5.2 D+ 3.4 F 5 75,000

27 67DCOT20111 NGUYỄN VĂN HIỂU 04/01/1998 2.1 F 4.1 D 5.0 D+ 7.8 B 6.3 C+ 5.6 C 7.8 B 1 15,000

28 67DCOT20112 VŨ VĂN HIỆU 04/06/1998 4.5 D 5.1 D+ 3.7 F 2.9 F 6.5 C+ 4.2 D 3.5 F 3 45,000

29 67DCOT20113 NGUYỄN VĂN HOAN 17/11/1998 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

30 67DCOT20114 LÊ TRÍ HOÀN 07/06/1998 6.8 C+ 6.8 C+ 8.8 A 6.3 C+ 6.7 C+ 7.7 B 6.0 C+ 0 0

31 67DCOT20123 NGUYỄN CÔNG HỢP 06/09/1998 1.2 F 6.5 C+ 4.5 D 1.8 F 6.2 C+ 5.1 D+ 4.8 D 2 30,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 2,010,000
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32 67DCOT20129 LÊ TUẤN HÙNG 05/12/1998 8.2 B+ 7.5 B 6.9 C+ 6.7 C+ 5.1 D+ 8.3 B+ 4.6 D 0 0

33 67DCOT20139 NGUYỄN ĐỨC HUY 29/09/1998 3.1 F 2.3 F 3.0 F 2.1 F 5.1 D+ 6.3 C+ 4.9 D 4 60,000

34 67DCOT20143 TẠ ĐÌNH HUY 25/12/1998 3.4 F 5.2 D+ 7.0 B 6.0 C+ 6.8 C+ 6.4 C+ 3.3 F 2 30,000

35 67DCOT20137 TRẦN QUỐC HUY 21/01/1998 3.8 F 3.6 F 5.7 C 2.5 F 6.8 C+ 5.7 C 3.6 F 4 60,000

36 67DCOT20132 NGHIÊM VIỆT HƯNG 15/10/1998 4.4 D 3.3 F 2.3 F 2.2 F 6.0 C+ 4.9 D 6.4 C+ 3 45,000

37 67DCOT20150 NGUYỄN VĂN KHANH 01/04/1998 1.8 F 5.6 C 4.3 D 2.8 F 6.4 C+ 4.1 D 5.9 C 2 30,000

38 67DCOT20168 LƯƠNG GIA TIẾN LỘC 19/12/1998 5.6 C 3.8 F 6.7 C+ 4.2 D 5.3 D+ 5.5 C 5.9 C 1 15,000

39 67DCOT20167 TRẦN HẬU LỘC 12/04/1998 8.7 A 5.4 D+ 8.5 A 5.0 D+ 6.9 C+ 9.3 A 5.9 C 0 0

40 67DCOT20172 ĐỖ ĐÌNH LONG 06/10/1998 5.9 C 2.3 F 2.9 F 4.6 D 5.3 D+ 7.2 B 3.0 F 3 45,000

41 67DCOT20185 PHẠM LÊ QUANG MINH 03/04/1998 6.8 C+ 2.4 F 5.4 D+ 2.9 F 6.8 C+ 4.3 D 4.8 D 2 30,000

42 67DCOT20189 MAI TRUNG THÀNH NAM 25/01/1998 5.5 C 4.9 D 5.8 C 2.9 F 8.3 B+ 4.6 D 4.4 D 1 15,000

43 67DCOT20190 NGUYỄN HẢI NAM 24/12/1998 3.0 F 3.7 F 5.4 D+ 2.9 F 7.0 B 5.8 C 3.5 F 4 60,000

44 67DCOT20191 LÊ XUÂN NGÀN 11/12/1998 5.0 D+ 2.5 F 4.3 D 2.8 F 5.3 D+ 3.9 F 3.9 F 4 60,000

45 67DCOT20205 TRẦN TRUNG QUÂN 28/06/1998 7.8 B 3.3 F 5.3 D+ 3.2 F 6.7 C+ 5.0 D+ 6.7 C+ 2 30,000

46 67DCOT20219 LỤC VĂN SANG 08/02/1998 3.0 F 3.1 F 0.0 F 1.8 F 6.1 C+ 5.3 D+ 5.6 C 3 45,000

47 67DCOT20232 NGÔ ĐỨC TÀI 22/09/1998 3.1 F 4.7 D 6.7 C+ 3.9 F 8.2 B+ 6.6 C+ 4.2 D 2 30,000

48 67DCOT20242 BÙI NGỌC THÀNH 21/11/1998 3.1 F 3.3 F 4.6 D 2.9 F 7.5 B 4.9 D 6.9 C+ 3 45,000

49 67DCOT20244 DƯƠNG KIM THÀNH 19/10/1998 7.5 B 4.7 D 3.6 F 3.2 F 5.6 C 3.7 F 5.6 C 3 45,000

50 67DCOT20240 HOÀNG KIM THÀNH 11/02/1998 8.5 A 8.0 B+ 8.1 B+ 6.7 C+ 6.4 C+ 9.0 A 6.0 C+ 0 0

51 67DCOT20257 BÙI TRỌNG THỰC 26/09/1998 5.8 C 6.6 C+ 0.0 F 2.2 F 6.0 C+ 5.8 C 4.4 D 1 15,000

52 67DCOT20250 PHẠM VĂN THI 29/01/1998 3.8 F 8.9 A 9.5 A 8.1 B+ 5.8 C 5.9 C 9.3 A 1 15,000

53 67DCOT20254 VŨ VĂN THỊNH 19/08/1998 3.8 F 6.0 C+ 3.3 F 3.9 F 6.5 C+ 6.6 C+ 3.0 F 4 60,000

54 67DCOT20259 ĐỖ NGỌC TIẾN 23/08/1997 2.0 F 5.2 D+ 5.9 C 4.3 D 7.3 B 4.3 D 3.0 F 2 30,000

55 67DCOT20268 NGUYỄN VĂN TIẾN 20/05/1998 6.6 C+ 4.0 D 0.0 F 3.9 F 7.9 B 6.2 C+ 4.4 D 1 15,000

56 67DCOT20261 TRIỆU TRUNG TIẾN 02/06/1996 8.2 B+ 8.9 A 4.9 D 3.5 F 5.5 C 7.4 B 4.0 D 1 15,000

57 67DCOT20267 TRẦN MẠNH TIẾN 04/02/1998 3.6 F 2.9 F 0.0 F 1.8 F 0.0 F 0.0 F 3.9 F 4 60,000

58 67DCOT20270 NGUYỄN VĂN TÌNH 13/01/1998 5.4 D+ 4.9 D 4.9 D 3.2 F 6.7 C+ 5.7 C 5.7 C 1 15,000

59 66DCDB21406 NGUYỄN THÀNH TRUNG 09/12/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

60 67DCOT20281 LÃ VĂN TRƯỞNG 06/01/1998 3.4 F 3.3 F 2.5 F 3.2 F 4.2 D 5.4 D+ 4.6 D 4 60,000

61 67DCOT20286 ĐẶNG THANH TÚ 20/12/1998 7.3 B 7.7 B 8.0 B+ 6.4 C+ 5.2 D+ 7.6 B 5.8 C 0 0

62 67DCOT20283 TRẦN VĂN TÚ 04/09/1998 2.8 F 2.9 F 0.0 F 2.5 F 7.1 B 6.3 C+ 3.2 F 4 60,000

63 67DCOT20288 NGUYỄN THÀNH TUÂN 10/05/1998 1.5 F 2.2 F 0.0 F 1.8 F 0.0 F 2.3 F 1.6 F 5 75,000

64 67DCOT20293 ĐỖ ANH TUẤN 22/10/1998 4.1 D 3.2 F 0.0 F 1.8 F 4.5 D 5.5 C 2.9 F 3 45,000

65 67DCOT20313 ĐẶNG LƯU VŨ 17/05/1998 4.7 D 4.3 D 0.0 F 2.2 F 0.0 F 5.7 C 0.0 F 1 15,000


